
Minh Lý Thánh Hội

Tuất thời, 01-9 Kỷ Dậu (11-10-1969)

THANH MI TIÊN NỮ. Tiểu Muội chào chư Thiên ân, Thiên Sắc, chào chư liệt vị đàn tiền. Vâng lịnh đến báo đàn, có Liên Hoa Thánh Mẫu giáng cơ, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Muội xin xuất ngoại ứng hầu. Thăng.

TIẾP ĐIỂN

LIÊN HOA THÁNH MẪU. Chào chư Thiên ân, Thiên mạng. Chị mừng các em.

THI

Làm kiếp con tằm phải kéo tơ,

Cho nhơn sanh được hưởng mong nhờ,

Nợ dâu há lại không lo trả,

Kiếp bướm muôn đời vẫn vẩn vơ.

Hôm nay, Chị vâng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu chuyển đệ sắc lịnh đến Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý dạy các em Nữ Chung Hòa về vấn đề văn phòng hành sự của các em. Vậy Chị xin tuyên đọc, các em chăm chỉ ghi chú: 

VÔ CỰC TỪ TÔN
Chiếu lòng thành khẩn nguyện của các con ái nữ trong việc địa điểm hành sự cho Nữ Chung Hòa,

Vì lòng bác ái độ tận nữ giới các cấp trở về con đường thánh thiện,

SẮc lỊnh:
Diêu Trì Cung, Mẫu nghi sắc tứ,

Tân nhiệm kỳ hành sự Chung Hòa,

Vì lòng bác ái độ tha,

Khai đàn Chơn Lý độ qua con hiền.

Vạn Quốc Tự là thuyền rước khách,

Nữ Chung Hòa đặc trách Văn Phòng,

Môi trường nữ giới khai thông,

Nêu cao Thánh bảng Nữ Chung Hiệp Hòa.

Văn Phòng trước tư gia Bạch Hiển,

Minh Lý dùng hội diện khách quan,

Con ơi! Chánh thất Thiên bàn,

Văn phòng Tham Lý Cơ Quan hỡi còn.

Bảng Chung Hòa giữ tròn chung thỉ,

Bước đạo trường tiến vị thối nan,

Mẫu Nghi gởi mấy lời vàng,

Cho con Minh, Bạch khâm tuân thi hành.

DIÊU TRÌ KIM MẪU ấn ký.

Mẹ truyền lịnh các con Cố Vấn Nữ Chung Hòa và Đại diện Cơ Quan hãy chuyển đệ sắc lịnh này đến Bạch Hiển và Minh Lý vào giờ Ngọ ngày Rằm tháng 9 Kỷ Dậu.

Nhiệm vụ Chị đến đây đã xong. Chư Thiên mạng cùng các em nghinh tiếp lịnh từ Tam Trấn Oai Nghiêm đến. Chị xin giã từ tất cả. Thăng.

TIẾP ĐIỂN

THI

Nghiệp chướng tiền khiên vốn ái hà,

Gây nên khổ hải vạn trùng ba,

Ráng tu sớm khử trừ tam độc,

Nhẹ gánh phi thăng đến Phổ Đà.

QUAN ÂM BỒ TÁT. Bần Đạo chào chư Thiên mạng, mừng chư hiền đệ hiền muội.

Thừa lịnh Tòa Tam Giáo, nhơn danh Tam Trấn Oai Nghiêm, Bần Đạo đến trước Vạn Hạnh Thiền Sư trong đôi khắc để giúp chư hiền đệ hiền muội đôi điều kiến thức trên phương diện tu thân hành đạo lập quả vị. Miễn lễ đàn trung đồng an tọa.

Chư hiền đệ hiền muội! Bần Đạo không bỏ lỡ một cơ hội nào, nếu có dịp là tìm mọi cách để độ dẫn chư hiền đệ muội trên đường tu học. Bần Đạo nhờ hiền muội Ngọc Kiều vào phụ trách phần điển ký để hiền đệ Đạt Minh trở lại vị trí của một Chưởng Nghiêm Pháp Quân.

Chư hiền đệ, hiền muội! Ngoài đời, nhơn sanh đang khổ lụy vì sự cộng nghiệp của nhơn sanh. Nghiệp ấy đã do nơi xa tình thương hoặc chối bỏ tình thương của Thượng Đế nên đã gây ra lắm điều phải trái hơn thua, từ đó là mầm nảy sanh bao điều tranh chấp rồi lần hồi đi đến thảm trạng tương tàn tương diệt.

Với đức háo sanh, Thượng Đế mở đạo dạy đời thức tỉnh nguyên căn sớm hồi đầu hướng thiện, phân biệt được sự giả chơn hầu tìm về đường chánh giáo, may ra còn sống sót để hưởng cảnh thái bình đất Thuấn trời Nghiêu trong buổi lập đời Thượng nguơn thánh đức. Cũng mừng thay, một số lớn nguyên căn đã thức tỉnh hồi đầu nhập đạo. 

Thường thường, người vào đạo có quan niệm là ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, sám hối, hành thiện để nhờ phước huệ Trời ban, nhưng có mấy ai chịu khó phân tách những giai đoạn tiến triển trong khoảng đời lập thân hành đạo và cũng có mấy ai chịu khó kiểm điểm xem sự tu học mình đã đến trình độ nào. Do đó nên sự tiến thối, thăng đọa từng ngày một hầu đã xảy ra không biết bao lần mà không hay không biết.

Hôm nay, Bần Đạo đến đây phân tách những nét chính của những giai đoạn của đời người tu học để chư hiền đệ muội xem kỹ rồi tự trắc nghiệm bản thân mình, sau đó sẽ thấy rõ công nghiệp đức hạnh trong đời tu mình đã đến mức nào rồi.

Những giai đoạn đó có thể tạm chia ra như sau:

1/ Là nhập môn hay nhập đạo hoặc qui y cũng thế.

2/ Là giữ đạo.

3/ Là học đạo.

4/ Là hiểu đạo.

5/ Là tu thân lập hạnh.

6/ Là hành đạo.

7/ Là Thánh thiện hay Thánh tâm hay giải thoát cũng thế.

Đây Bần Đạo sẽ diễn tả từng điểm một.

Một là nhập môn (nhập đạo, quy y).

Vì muốn xa lánh những điêu ngoa tội lỗi xảo trá sa đọa của nhân thế thường tình nên chọn một con đường để đời mình lấy đó làm lẽ sống, thích hợp với tâm linh, thuận Thiên hòa nhân, nên phải đặt mình vào một nếp sống đạo lý. Đó là động lực thúc đẩy mình phải chọn một đoàn thể đạo đức hay một tôn giáo nào để nhập môn quy y.

Khi nhập môn rồi, đương nhiên tên, họ, lý lịch mình sẽ được ghi vào tịch đạo của tôn giáo đó và chịu theo nếp sinh hoạt của tôn giáo đó từ nội quy đến giáo thuyết, giáo điều. Còn về phần Thiêng Liêng thì cũng đã được ghi danh tánh vào Thánh tịch hoặc Tiên tịch hay Phật tịch.

Hai là giữ đạo. 
Giữ đạo nơi đây có nghĩa là tôn trọng nội quy luật lệ giáo thuyết giáo điều của tôn giáo đó, không dám làm trái lại. Nếu nhập môn quy y mà không giữ đạo chẳng khác chi một bịnh nhơn đến pháp sư xin sợi niệt, lá bùa về treo trên ngạch cửa hoặc đeo vào cổ.

Ba là học đạo.

Điều này mới bắt đầu hữu ích cho sự mở mang kiến thức. Học đạo hoặc từ người này truyền pháp cho người khác, hoặc xem kinh điển căn bản về giáo lý để biết được điều nào nên làm, nên nói, nên suy nghĩ, và việc nào không nên làm, không nên nói, không nên suy nghĩ, việc nào là thuận thiên hòa nhân, việc nào là nghịch thiên phản nhân, v.v… Nếu giữ đạo mà không học đạo chẳng khác chi một người học sửa máy thâu thanh, chỉ mua cái máy đem về để đó, hằng ngày đi ra đi vào, đi tới đi lui, trông bề ngoài cái máy ấy mà không chịu khó mở ra các bộ phận bên trong để nghiên cứu học hỏi hoặc nhờ người chuyên nghiệp chỉ giúp.

Bốn là hiểu đạo.

Điều này đã bắt đầu hơi khó rồi. Nói rằng hiểu đạo, ai cũng có thể nói được, nhưng hiểu cho đúng lại là một việc khác. Thế thường mỗi người hiểu đạo mỗi cách khác nhau, vì hoàn cảnh, nghề nghiệp, tập quán, xu hướng, v.v… Chính điều đó là điều rắc rối. Thí dụ có người hiểu đạo lại định nghĩa câu “Vật dưỡng nhơn” nghĩa là các con vật phải phục vụ cho người, nhứt là chúng phải chết để làm miếng ngon, thịt béo nuôi dưỡng con người. Biện luận như vậy để hợp thức hóa các trường hợp sát sanh. Có người lại định nghĩa câu ấy như vầy: “Vật dưỡng nhơn” là ý Thượng Đế muốn an bài cho vạn vật vì lòng háo sanh. Vật nơi đây có nghĩa là hoa quả, thảo mộc, ngũ hành để lấy đó biến chế tất cả vật cần thiết để dùng trong mọi trường hợp như nhà ở, áo mặc, cơm ăn, nước uống, phương tiện di chuyển như thủy, lục, không, bộ hành. Tất cả phương tiện đó xuất phát từ ngũ hành mà ra, trở thành vật dụng do trí khôn ngoan của Thượng Đế sẵn ban cho mỗi người từ dân quê mùa dốt nát đến hàng bác học siêu nhân.

Một thí dụ khác nữa: Như con người khôn ngoan, khi bịnh hoạn ốm đau có lương y bác sĩ, lang ta lang tây. Hỏi vậy con cá dưới nước, con chim trên rừng, con thú trong hang không có lương y rồi chúng nó tuyệt nòi tuyệt giống hết sao? Chúng vẫn có bản năng tự vệ, bản năng tự tồn mà những bản năng đó cũng từ đức háo sanh Thượng Đế an bài cho chúng đó thôi. Vật dưỡng nhơn hay vật dưỡng vật phải hiểu nghĩa như vậy, đừng nên nghĩ khác mà trái với đức háo sanh, luật bảo tồn vạn vật của Tạo Hóa.

Thử đem so sánh hai định nghĩa như trên sẽ thấy ngay rằng hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai.

Cũng như hai tiếng “tự do”, phải hiểu nghĩa trong sự tự do của mình, đừng vì đó mà làm mất tự do kẻ khác. Như vậy mới thực là tự do, v.v…

Hiểu đạo nơi đây chẳng những do sự học hỏi từ kinh điển Thánh ngôn Thánh giáo, mà lại còn hiểu do nơi tham thiền nhập định phát huệ tâm linh. Đó là hiểu về nội tâm. Phải là bực tu hành chí chơn chí chánh, lòng được trống không, diệt trừ tư tâm bản ngã, tham vọng, đương nhiên cái chơn từ từ lố dạng và ứng hiện lên để cõi lòng thơ thới, hoan hỷ tiếp nhận là một môn học quí vô giá. 

Có hiểu đạo mới biết được vị trí của con người đứng chỗ nào trong Tam Tài và trong vạn linh, và hiểu mình phải làm và bắt buộc tự nguyện phải làm những gì để gọi là thuận tùng thiên lý, phụng sự Thiên cơ.

Năm là tu thân.

Nếu hiểu đạo mà không tu thân là người trốn trách nhiệm. Cũng như một đứa bé vừa tập nói chuyện, bảo chúng đọc một trang thơ lục bát, chúng vẫn đọc lưu loát nhưng không hiểu nghĩa thế nào. Tu thân nơi đây là bước đầu cho sự thanh lọc, dọn mình lập hạnh, khắc kỷ tùng đạo. Có tu thân, con người mới mong tránh sự lỗi lầm do những việc thường nhựt chung đụng với đời sống chung quanh. Có tu thân, con người mới mong hoàn thiện để trở nên hột giống tốt cho thế hệ hiện tại cũng như thế hệ ở tương lai. Khi tu thân được hoàn thiện rồi, bước ra đường đời, không gây điều tổn đức, thất nhân tâm, tổn nhân ích kỷ.

Sáu là hành đạo.

Hành đạo là bước đầu xây dựng nền tảng âm chất vững chắc cho tòa lâu đài thánh thiện. Nhờ hành đạo mà các hàng Thần Thánh Tiên Phật càng ngày càng được phẩm vị cao siêu.

Tu thân và hành đạo phải gắn liền nhau như gấm thêu hoa. Tu thân và hành đạo cần phải được hỗ tương nhau để tiến hóa. Nếu hành đạo mà không tu thân là thiếu căn bản lương thiện. Nếu tu thân mà không hành đạo thì sự tiến hóa bị chậm trễ không biết ngần nào.

Cũng loài sâu từ con bướm đẻ trứng, trứng nở thành sâu, nếu con sâu ấy có biết chăm sóc nuôi dưỡng sẽ trở thành tằm kéo tơ phục vụ loài người, công quả đáng kể. Cũng loài sâu, nếu không người, không sự chăm sóc nuôi dưỡng thì sâu cũng vẫn là sâu, không ngày thành bướm.

Bảy là thánh thiện, thánh tâm hay giải thoát.

Xuyên qua một đoạn đường dài, từ ngày nhập môn, giữ đạo, học đạo, hiểu đạo, tu thân đến hành đạo là khoảng thời gian chuẩn bị để kiện toàn cho ngày phát thánh tâm, hiện thánh ý, hành thánh sự để đến giải thoát.

Giải thoát nói đây không phải lìa bỏ nhục thể hay trốn lánh nợ đời. Giải thoát nói đây có nghĩa là hàng thánh thiện, bực siêu nhân, tuy ở tại cõi phàm gian ô trọc mà lòng chẳng nhiễm bụi trần ô trọc, luôn luôn đem những kiến thức cao siêu giúp đời độ thế trên đường thánh thiện. Đó là giai đoạn đắc quả tại trần.

Trải qua sáu giai đoạn đầu, người đạo hữu đã trải qua biết bao nhiêu sự giũa rèn trui đúc từ nhục thể đến tư tưởng, từ ngoại thể đến nội tâm. Có như vậy mới trở nên hàng thượng đẳng chúng sanh. Đừng bao giờ tưởng rằng mình nhập đạo lâu năm, đếm tuổi đạo làm nhiều để đo số lượng công quả. Đó là sai lầm! Nếu không học đạo, hiểu đạo, tu thân, hành đạo, dầu có sống ngàn tuổi, giữ đạo ngàn năm, thì phàm tục vẫn là phàm tục. Đó là chưa kể đến những điều tội lỗi đã gây ra trong một thời gian dài đăng đẳng do tham, sân, si, dục. Và cũng đừng hiểu lầm câu “Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời” rồi giải đãi không lo tu huệ, tự bào chữa rằng: cứ lo tu phước để nhiều kiếp luân hồi trở lại hưởng cảnh phú quí vinh hoa cho thỏa mãn, rồi một kiếp nào đó tu cũng thành có muộn gì đâu!

THI

Ráng lo tu tỉnh tập từ ngày,

Đừng để buông lung phải trễ chầy,

Một kiếp tu hành, muôn kiếp hưởng,

Phải lo công quả, hạnh cho dày.

Sau cùng, Bần Đạo xin chuyển sắc lịnh của Đức Đông Phương Chưởng Quản cho chơn đồng Thanh Căn. Vậy, Bảo Pháp Chơn Quân lắng nghe tiếp nhận và ban hành. Bần Đạo xin tuyên đọc: 

- Chiếu sắc lịnh ngày mùng 9 tháng 8 tại Giáo hội Tiên Thiên do đàn cơ vào Tuất thời của Giáo Tông Đạo Đạo Thái Bạch Kim Tinh,

- Chiếu sự đồng ý của Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh,

- Chiếu nhu cầu đạo sự,

SẮc lỊnh:
Điều 1: Nay truyền lịnh chơn đồng Thanh Căn đến hành sự tại Tam Thanh Bửu Điện, nhằm ngày Đại lễ Trùng Cửu nơi này.

Điều 2: Khởi hành vào tảo nhựt ngày mùng 7 tháng 9 Kỷ Dậu đến Tam Thanh, ngày mùng 10 trở lại Minh Đức, và ngày 11 hồi về Minh Lý Thánh Hội tiếp tục tịnh dưỡng.

Điều 3: Minh Lý Thánh Hội, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Giáo hội Tiên Thiên chiếu nhiệm vụ thi hành sắc lịnh này.

ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN ấn ký.

Chư hiền đệ, hiền muội! Bần Đạo hẹn còn tái ngộ một dịp khác, mong rằng bài học tập trên đây sẽ giúp ích chư hiền đệ muội phần nào trên bước đường tu tiến.

Chư hiền đệ muội nghiêm đàn tiếp Đức Vạn Hạnh Thiền Sư. Bần Đạo truyền lịnh Bạch Tuyết vào độc giả đàn kế tiếp. Huệ Chơn được an tọa tịnh thần trợ điển cho đồng tử Hoàng Mai. Bần Đạo ban ơn chung chư hiền tất cả, xin lui điển. Thăng.

TIẾP ĐIỂN

THI

Thanh vân đỡ gót đến hồng trần,

Vì đạo, cũng vì nghĩa nước dân,

Nương ngọn linh cơ ghi mấy đoạn,

Gởi người đạo đức, gởi hiền nhân.

VẠN HẠNH THIỀN SƯ. Bần Tăng mừng chư đạo hữu đạo tràng nam nữ. Bần Tăng còn một chút việc mà Hưng Đạo Đại Vương đã sở cậy về chương IV, Đạo Học Chỉ Nam. Trong khi chờ đợi Đại Vương hoàn thành các chương trên, Bần Tăng đã kéo dài thì giờ trùng tụng để chư đạo hữu mỏi lòng trông đợi, âu cũng là một dịp để Bần Tăng cùng chư đạo hữu gặp gỡ nhau, ghi lại tình dân tộc qua mấy ngàn năm trong quá khứ. Mời chư đạo hữu tọa thiền.

Đây Bần Tăng tiếp phần trùng tụng thuộc về tiết III – mục I:

THI

Danh lợi bôn xu cõi hí trường,

Nguyên nhân há để mất thiên lương.

Thánh phàm do bởi tâm sinh biến,

Siêu đọa vì chưng tính độ lường.

Nếu nghĩ trăm năm cơ hữu định,

Đành cam một kiếp lụy vô thường.

Đất lành gieo giống cây lành để,

Cõi Việt Trời Nam một mảnh vườn.

-o-

1. Vườn Tạo Hóa nghìn dâu xanh biếc,

Lò cừ nung mấy kiếp con tằm,

Nợ trần nếu phải trăm năm,

Đường tơ sao chẳng đoạn phăng một lần.

2. Người vốn biết nguyên nhân thượng giới,

Tay Thợ Trời gieo tới trần gian,

Sum sê một cõi dinh hoàn,

Luân lưu nhựa sống khắp tràng núi sông.

3. Đen, trắng, vàng cùng trong vũ trụ,

Mặc uống ăn trong thú dưỡng sinh,

Á, Âu, Phi, Úc, Mỹ, Anh,

Một khuôn un đúc nên hình thế nhân.

4. Từ tập thể nhân quần chủng loại,

Đến quốc gia xã hội bán khai,

Linh quang bủa xuống trần này,

Hậu, Tiên nhị khí dựng gầy tác sinh.

5. Cuộc phù thế âu đành tạm bợ,

Đường thiên luân sao ngỡ tiền duyên,

Thức trần lấp ngõ đàng tiên,

Vó câu lữ khách quanh triền vu sơn.

6. Bước hoạn lộ ngập ngừng ngoảnh lại,

Vầng kim ô gác mái hiên tây,

Hỏi chi ở cõi trần này,

Rằng vinh, rằng nhục, rằng cay, rằng nồng.

7. Đã pha trộn muôn dòng màu sắc,

Rẽ cuộc đời ngõ tắt đường quanh,

Truyền thừa nghiệp chủng biến sanh,

Sắc tài tửu khí vây quanh kiếp người.

8. Mầm nhân ngã nẩy chồi nhân quả,

Chồi quả nhân phong tỏa thiện căn,

Nổi trôi hạt cát sông Hằng,

Vạn sinh dồi dập dưới lằn sóng xao.

9. Đem cái ngã buộc vào nhân thế,

Tình thanh cao bỗng dễ trầm luân,

Cái quay búng tít không ngừng,

Cuối đường hoạn lộ, khách dừng nơi đâu?

10. Cõi thiên không một bầu lồng lộng,

Hạt vi trần gẫm phỏng ra chi,

Thiên nhiên ảo diệu tân kỳ,

Từ trong đại thể, tiểu vi hòa đồng.

11. Trót đặt chơn trong vòng nhân kiếp,

Kiếp con người là kiếp vạn sinh,

Vạn sinh là máy tối linh,

Thuận cơ biến hóa, an ninh thái hòa.

Đến đây đã qua phần trùng tụng tiết III - mục I và Bần Tăng sẽ tiếp theo vào giờ này thứ Bảy tuần tới cùng chư đạo hữu.

Trước khi giã từ, Bần Tăng gởi đến một lời cùng chư đạo hữu: Trên đường học đạo cũng như trong việc hành đạo, mỗi mỗi đều phải có một hướng định vững chắc. Hướng định ấy là để cho con người phải tự tín tự tồn để đạt đến mục đích mong muốn của người tu.

Người tu không phải tự trói mình vào một khung cảnh riêng tư mà vẫn phải riêng tư, không đặt chơn trên đường trần khổ mà vẫn phải chịu khổ. Đó là một khuôn viên, một mẫu mực để mài giũa cho ánh ngọc sáng rỡ lung linh. Người tu không thân mà cũng chẳng sơ, không thương mà cũng chẳng ghét, không gần mà cũng chẳng xa. Mọi cái không sẽ là có, mọi cái có sẽ là không. Được vậy mới chứng quả được.

Bần Tăng xin cáo lỗi cùng chư đạo hữu nơi Minh Lý Thánh Hội cũng như Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý về việc bất đắc dĩ Bần Tăng đã thất hẹn cùng chư liệt vị trong kỳ tháng 7 vừa qua. Vậy chư liệt vị hoan hỷ mà bỏ qua cho nhé!

Bần Tăng rất vui để nhắc lại một tin vui cùng chư liệt vị. Cơ duyên tiền kiếp là việc không thể đem ra cho minh bạch, nhưng hiện tại Bần Tăng đã dẫn dắt được một người bạn trở lại hàng nguyên nhân thánh thiện, nhưng chưa thể đến trước giờ Ngọc chỉ ban phong, và có lẽ sẽ gặp lại chư đạo hữu trong một dạo nào gần đây. Không ai lạ, chính là Trần Văn Quốc mà chư đạo hữu đã biết.

Thì giờ ngắn ngủi, tạm biệt nơi đây, hẹn sẽ trùng hoan trong tuần tới. Bần Tăng cảm ơn chung. Thăng.
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